PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số 6818/BGD&ĐT-GDMN ngày 28 tháng 9 năm 2009)

Phụ lục 1: MẪU SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ CỦA TRẺ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁI
SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ CỦA TRẺ


Họ và tên trẻ.........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh.........................................................................................

Khuyết tật chính...................................................................................................

.............................................................................................................................

Họ và tên bố hoặc mẹ:.........................................................................................

Nghề nghiệp.........................................................................................................


Địa chỉ gia đình....................................................................................................

.............................................................................................................................


Điện thoại:...........................................................................................................


Khi cần báo tin cho ai, địa chỉ, số điện thoại liên lạc..........................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................
NĂM HỌC 2024 - 2025

A. NHÓM/LỚP: NHỠ A

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị  Lương




   2. Nguyễn Thị Thanh

B. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TRẺ

1. Điểm mạnh:


(Mặt tích cực về thể chất, nhận thức, kỹ năng, ngôn ngữ, giao tiếp và hành vi)

	

	

	


        2. Khó khăn:


(Khó khăn về thể chất, nhận thức, kỹ năng, ngôn ngữ, giao tiếp và hành vi)
	

	

	



3. Nhu cầu của trẻ:


(Nhu cầu về chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng)
	

	

	


        C. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Mục tiêu năm học

1. Phát triển thể chất:


(Vận động thô, vận động tinh, tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ)

	

	

	

	


   2. Kỹ năng tự phục vụ

(Ăn uống, vệ sinh....)
	

	

	


    3. Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp

(Vốn từ, phát âm, kỹ năng tiền đọc, tiền viết, khả năng diễn đạt và thái độ trong giao tiếp...)
	

	

	


  4. Phát triển khả năng nhận thức

(Khả năng tập trung chú ý, ghi nhớ và vận động trong sinh hoạt, vui chơi...)
	

	

	



5. Phát triển kỹ năng xã hội

(Có ứng xử phù hợp, thực hiện một số qui  định trong sinh hoạt...)
	

	

	


      6. Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng:

	

	

	


Các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch
 Ngày   tháng    năm 2024


                 Ngày   tháng    năm 2024
         Cha mẹ trẻ



                           Giáo viên phụ trách lớp 

 .......................................                                                     ..................................
           Ngày   tháng    năm 2024


       Ngày   tháng    năm 2024

 Cán bộ y tế



                                Hiệu trưởng
     Trần Thị  Ngọc  Quý                                                 Nguyễn Thị  Lý
KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.: Trường mầm non của bé - Bé vui trung thu
	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 
điều chỉnh


	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ. Bản thân
	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ: Gia đình của  bé.
	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ. Một số ngành nghề - Ngày hội cô giáo 20/11
	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.. - Những con vật đáng yêu
	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


                               KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.: Thế giới thực vật

                                            - Bé vui đón tết  Ngày vui 8/3

	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


                               KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.: Phương tiện và quy định giao thông

	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


                               KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.: Nước và hiện tượng tự nhiên

	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


                               KẾ HOẠCH THÁNG/ CHỦ ĐỀ.: Quê hương đất nước - Bác Hồ

	Thời gian
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả
	Đánh giá 

điều chỉnh



	Từ ngày

đến ngày
	Phát triển thể chất


	
	
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp


	
	
	
	

	
	Phát triển nhận thức


	
	
	
	

	
	Giáo dục kỹ năng tự phục vụ


	
	
	
	

	
	Phát triển kỹ năng xã hội


	
	
	
	

	
	Phục hồi chức năng


	
	
	
	


D. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA TRẺ

1. Những tiến bộ
      Phát triển thể chất
	

	


       Kỹ năng tự phục vụ
	

	


       Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp
	

	


       Phát triển kỹ năng xã hội
	

	


       Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng

	

	


       2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:


Về nội dung:

	

	


      Về phương pháp và điều kiện thực hiện
	

	


       Về hình thức tổ chức
	

	









             Ngày     tháng    năm 2024
Cha mẹ trẻ
 Ban giám hiệu
           Giáo viên             Cán bộ y tế

..........................           Đặng Thị Xuân      Nguyễn Thị Lương  Trần Thị Ngọc Quý

Phụ lục 2: MẪU PHIẾU BÀN GIAO

PHIẾU BÀN GIAO

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm.........

Tại địa điểm.........................................................................................................


.............................................................................................................................


Chúng tôi gồm có:


1. Đại diện trường (lớp) mầm non........................................................, gồm:

- Hiệu trưởng........................................................................................................


- Giáo viên:..........................................................................................................


- Cán bộ:...............................................................................................................


2. Đại diện nơi chuyển đến...................................................................., gồm:

- Hiệu trưởng........................................................................................................


- Giáo viên:..........................................................................................................


- Cán bộ:...............................................................................................................


3. Đại diện gia đình cháu:........................................................................, gồm:


- Bố:.....................................................................................................................


- Mẹ:....................................................................................................................


.............................................................................................................................


Chúng tôi đã thực hiện những công việc sau:


1. Thông báo và trao đổi tình hình của cháu........................................................

ngày      tháng     năm sinh:............................................................................................


Giới tính:..............................................................................................................


Khuyết tật chính:..................................................................................................


2. Bàn giao Hồ sơ giáo dục cá nhân của cháu.....................................................

đến trường (nơi học mới)...............................................................................................


Hồ sơ giáo dục cá nhân được bàn giao, bao gồm:


1. Giấy khai sinh

2. Sổ theo dõi tiến bộ của trẻ (số trang)


3. Phiếu kiểm tra sức khoẻ của (do Y tế xác nhận)


4. Phiếu bàn giao


5. Các giấy tờ liên quan (nếu có)
Ngày     tháng    năm 20         Ngày     tháng    năm 20         Ngày     tháng    năm 20

   Đại diện trường MN
         Đại diện gia đình trẻ
              Đại diện trường tiểu học
      (Ký ghi rõ họ tên)


   (Ký ghi rõ họ tên)

           (Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục 3: Hướng dẫn thực hiện

I. SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ CỦA TRẺ 

Cuốn số này được sử dụng cho 01 trẻ khuyết tật học hoà nhập ở trường mầm non và là thành phần trong Hồ sơ giáo dục cá nhân của trẻ theo Quyết định số 23/2006/BGDĐT, ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mỗi tháng/ chủ đề có 01 trang kế hoạch cho riêng trẻ khuyết tật, được đánh số thứ tự và đính liên tiếp để thành kế hoạch thực hiện cho trẻ trong năm học đó.

Mỗi năm học các nội dung được đính kèm liên tiếp, bắt đầu từ trang 1: Năm học....đến trang “Nhận xét chung về sự tiến bộ của trẻ” để tạo thành cuốn “Sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ” cho giai đoạn trẻ học ở trường mầm non.

Sổ này sẽ được chuyển giao theo Hồ sơ giáo dục cá nhân khi trẻ đi học tiểu học hoặc cơ sở mới.

Hướng dẫn điền thông tin vào sổ theo dõi tiến bộ của trẻ:

Trang bìa

1. Điền đầy đủ thông tin các dấu...........của địa phương


2. Dán ảnh của trẻ theo đúng kích cỡ, ảnh chụp cả người

3. Điền đầy đủ thông tin các dấu.........về trẻ khuyết tật và gia đình. Phần khuyết tật chính của trẻ chỉ ghi dạng khuyết tật chủ yếu mà trẻ mắc phải

Trang 1


Năm học: Ghi năm học hiện tại trẻ học

Lớp: Ghi tên nhóm/lớp trẻ đang học

Giáo viên phụ trách: Ghi tên các giáo viên của nhóm/lớp có trẻ khuyết tật

Những đặc điểm chính của trẻ khuyết tật: Các thông tin này lấy từ phiếu tiềm hiểu nhu cầu và năng lực của trẻ khuyết tật.

Trang 2: Kế hoạch giáo dục cá nhân


Mục tiêu năm học: Ghi các mục tiêu trẻ có thể đạt được sau một năm học. Các mục tiêu cần phù hợp với đặc điểm của trẻ, điều kiện của nhóm/lớp, chú trọng nội dung trẻ thích hoặc có năng khiếu. Về chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng: Đối với trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt về sức khoẻ và phục hồi chức năng thì cần ghi mục tiêu này; Nếu không có nhu cầu này thì không cần ghi. Nhu cầu này được thực hiện tại trường mầm non hoặc tại trung tâm y tế, trung tâm chuyên biệt do cha mẹ trẻ đưa đi.

Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân: Gồm ý kiến của những người cùng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật: Cha mẹ trẻ, cán bộ y tế trường hoặc xã phường, giáo viên phụ trách lớp, Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trang 4: Kế hoạch tháng/ chủ đề

Số lượng trang “Kế hoạch tháng/ chủ đề” phụ thuộc số lượng chủ đề do giáo viên xây dựng và thực hiện ở nhóm/ lớp. Có thể sử dụng các trang rời, đánh số thứ tự và đóng thành quyển khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển đến nơi học mới.

Nội dung giáo dục theo các chủ đề của nhóm/ lớp; ghi chép ngắn gọn các nội dung giáo dục chủ yếu cần phát triển ở trẻ khuyết tật.


Người thực hiện có thể là 1 người hoặc nhiều người, nhấn mạnh vai trò và sự kết hợp với gia đình trẻ.

Trang: Nhận xét chung về sự tiến bộ của trẻ

Nhận xét, đánh giá trẻ khuyết theo khả năng, nhu cầu và sự tiến bộ của chính bản thân trẻ.

Đồng thời qua đó điều chỉnh nội dung điều kiện, phương pháp..để lập mục tiêu và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Việc nhận xét chung này tiến hành vào cuối năm học.


II. PHIẾU BÀN GIAO


Việc bàn giao được thực hiện khi kết thúc năm học hoặc trẻ khuyết tật lên tiểu học hoặc chuyển sang nơi học mới.


Trường mầm non cần thông báo cho gia đình và trẻ biết trước ít nhất 1 tháng về việc trẻ có đủ điều kiện chuyển vào lớp 1 hay chuyển sang các cơ sở giáo dục khác. Đồng thời tư vấn, giới thiệu cho gia đình trẻ liên hệ trước với cơ sở mới để đưa trẻ đến làm quen.

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp cùng cơ quan y tế trên địa bàn để thực hiện phiếu kiểm tra sức khoẻ của trẻ.

Giáo viên, Ban giám hiệu phối hợp cùng cha mẹ hoàn thành Hồ sơ giáo dục cá nhân để chuyển giao.


Ghi toàn bộ biên bản và các thủ tục vào nội dung phiếu bàn giao theo.

III. LƯU GIỮ

Hồ sơ của trẻ được sao làm 3 bản: 01 bản giữ tại trường mầm non, 01 bản chuyển cho trường tiểu học hoặc nơi học mới, bản gốc do gia đình trẻ lưu giữ, bao gồm: Giấy khai sinh; Sổ theo dõi sự tiêns bộ của trẻ (Kế hoạch giáo dục cá nhân); Sổ theo dõi chăm sóc sức khoả trẻ; Phiếu bàn giao; các giấy tờ khác có liên quan.






Ảnh


6 x 9 cm
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